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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2024 

 

DANH SÁCH THU ĐẶT CỌC TIỀN CƯỢC TÀI LIỆU - THÁNG 9 NĂM 2024 

(tại PVcBank - TK 868559999999) 

Thời gian thu: từ ngày 20 - 29/9/2024 (Theo Thông báo số 13/TBTTTTTV 

 ngày 19/9/2024 

STT NGÀY SỐ CHỨNG TỪ HỌ VÀ TÊN MSV  SỐ TIỀN  GHI CHÚ 

1 9/19/2024 FT242633ZJH9 Do Tran Viet Ha 473139 500,000   

2 9/19/2024 FT24263MM1X7 Nguyen Hoai Thu 241070528 500,000   

3 9/19/2024 FT24263YPVZR Vũ Đặng Phương Anh 472304 300,000   

4 9/19/2024 FT24263NFHY2 Nguyễn Anh Tuấn Lan 460920 300,000   

5 9/19/2024 FT242635S6FV Vũ Thị Hồng Điệp 472443 300,000   

6 9/20/2024 FT24264RTYRG NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 483023 500,000   

7 9/20/2024 FT2426490P5R ĐÀO VĂN SƠN 481257 200,000   

8 9/20/2024 FT242641JX5C Lê Anh Đức 242070242 500,000   

9 9/20/2024 FT24264VD9J3 TĂNG QUỲNH LINH 482428 300,000   

10 9/20/2024 FT24264TKV16 ĐẶNG THỦY ĐAN 480117 500,000   

11 9/20/2024 FT242643WBBT Nguyễn Nhật Mỹ Anh 471110 500,000   

12 9/20/2024 FT242642LJNG Phí Linh Đan 472542 200,000   

13 9/20/2024 FT24264B1D32 Nguyễn Lâm Thành 472543 500,000   

14 9/20/2024 FT24264DCWLZ Ngo Phuong Mai Dai 241102965 300,000   

15 9/20/2024 FT24264SCJ3J Nguyễn Minh Tâm 242010040 500,000   

16 9/20/2024 FT24264YBCLS Nguyễn Việt Mạnh 472514 300,000   

17 9/20/2024 FT24264YQ092 Bui Thi Hue 30UD0325 500,000   

18 9/20/2024 FT242648VDBB PHẠM CHI MAI 482641 300,000   

19 9/20/2024 FT24264DB8MG NGUYEN MAI CHI 241010088 300,000   

20 9/20/2024 FT24264L8FZW TRẦN HOÀNG UYÊN 482769 300,000   

21 9/20/2024 FT24264MMW6P VU THI VAN ANH 241070354 500,000   

22 9/20/2024 FT24264GWW9W ĐỖ KHẢI ANH 483901 500,000   

23 9/20/2024 FT24264KXZCC Trần Thị Ngọc ánh 471511 200,000   

24 9/20/2024 FT24264CT07J HA QUYNH LINH K21ICQ026 300,000   

25 9/20/2024 FT2426422VG8 PHAN THÚY AN 481601 300,000   

26 9/20/2024 FT242642Z7Y5 Nguyễn Minh Châu 241011550 500,000   

27 9/20/2024 FT242642TVTG Nguyen Thi Mai Anh 242030072 300,000   

28 9/20/2024 FT24264K4W0Y ĐÈO THỊ PHƯƠNG NHUNG 481452 500,000   

29 9/20/2024 FT24264Q2CFY Nguyễn Hải Bình 241072623 500,000   

30 9/20/2024 FT24264CF9HQ Trần Thị Hải Yến 241072303 300,000   

31 9/20/2024 FT242641SFWC Nguyễn Lan Nhi 241010789 500,000   

32 9/20/2024 FT24264623DP Quach Thu Huong 241070490 300,000   

33 9/20/2024 FT24264X96X2 Phạm Văn Quyến 241011524 300,000   

34 9/20/2024 FT24264896Y1 Nguyễn Bình Minh 241011583 500,000   
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35 9/20/2024 FT24264KX7JS 

THANOUSINH 

KONGSIHALATH   500,000 

 Chưa có 

thông tin mã 

số sinh viên 

36 9/20/2024 FT24264PVS18 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 482625 500,000   

37 9/20/2024 FT24264K9B9K Nguyễn Thị Phương Thảo 462645 300,000   

38 9/20/2024 FT24264HT8D3 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 460434 300,000   

39 9/20/2024 FT24264YSDV7 Nguyễn Đình Ngọc Linh 241010920 300,000   

40 9/20/2024 FT24264JPGZR Nguyễn Bích Phương 241010793 500,000   

41 9/21/2024 FT24265FDB0T NGUYỄN HIỀN LƯƠNG 482331 500,000   

42 9/21/2024 FT24265JB37V ĐOÀN THÙY TRANG 482150 300,000   

43 9/21/2024 FT24265QWFTZ Nguyễn Ngọc Uyên Nhi 241010861 500,000   

44 9/21/2024 FT24265JW587 Nguyen Dat Toan 241010190 500,000   

45 9/21/2024 FT2426526Z8Q Le Thi Kim Ngan 241010158 500,000   

46 9/21/2024 FT24265J3RWP Nguyễn Quỳnh Phương 242030164 500,000   

47 9/21/2024 FT24265SLL0Y PHẠM THU HÀ 481623 300,000   

48 9/21/2024 FT242655XBNG Dang Thi Thuy K21FCQ121 300,000   

49 9/21/2024 FT24265ZBX50 NGUYỄN THỤC HUYỀN 481722 500,000   

50 9/21/2024 FT24265H550V TẠ THẢO CHI 481312 500,000   

51 9/21/2024 FT24265BNCN9 Tran Huong Giang 31NC0304 300,000   

52 9/21/2024 FT2426587993 Nguyễn Sỹ Dũng 241012056 500,000   

53 9/21/2024 FT24265P89NM Ho Thi Lan Phuon g 241070418 300,000   

54 9/21/2024 FT24265NVL39 Phan Quỳnh Chi 241011911 300,000   

55 9/21/2024 FT242659ZVCV Lê Tiến Đạt 242030085 500,000   

56 9/21/2024 FT24265H1K3Z Pham Thi Minh Huong K22ECQ036 500,000   

57 9/21/2024 FT24265R4MSZ Nguyễn Thị Xuân 241011248 500,000   

58 9/21/2024 FT24265Q6J9L Nguyễn Ngọc Hoàn 242070337 500,000   

59 9/21/2024 FT24265XMXJV N GUYEN THI LINH TRANG 241102995 300,000   

60 9/21/2024 FT24265RXGL5 Đặng Trâm Anh 241011106 300,000   

61 9/21/2024 FT24265RTZXL Vũ Long Hải 241092863 300,000   

62 9/21/2024 FT24265LFR18 Doan Minh Ngoc 241102974 300,000   

63 9/22/2024 FT24266LGHBV Nguyễn Thúy Hiền 470958 200,000   

64 9/22/2024 FT24266TRKNB Nguyễn Khánh Linh 241011431 300,000   

65 9/22/2024 FT242665L0N4 ĐẶNG THANH TÙNG 481756 300,000   

66 9/22/2024 FT24266SKYN8 Chu Gia Linh 241012006 300,000   

67 9/22/2024 FT24266ZMP39 ĐINH ÁNH THƠ 480163 300,000   

68 9/22/2024 FT24266LFM90 Phạm Thị Nhật Minh 241010854 500,000   

69 9/22/2024 FT24266TG894 Trần Lan Anh 241011328 300,000   

70 9/22/2024 FT24266GF3N6 Đỗ Vân Anh 241012044 500,000   

71 9/22/2024 FT24266MMJ8F Hoàng Nguyễn Mỹ Anh 241011612 300,000   

72 9/22/2024 FT2426689V87 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 241010868 300,000   

73 9/22/2024 FT24266V2HS3 Nguyễn Khánh Vy 241072176 500,000   

74 9/23/2024 FT24267JG7S0 PHAM THANH HIEN   500,000 

 Chưa có 

thông tin mã 

số sinh viên 

75 9/23/2024 FT242674V7XS Nguyễn Thị Ngân 242030105 300,000   

76 9/23/2024 FT24267CD7MY Nguyễn Xuân Nam 241011439 500,000   

77 9/23/2024 FT242675CSJW NGUYỄN ĐỨC BÌNH 483805 500,000   

78 9/23/2024 FT242676GFNK Đặng Quỳnh Chi 241092698 500,000   
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79 9/23/2024 FT242679VC7B TRẦN THANH TÚ 483921 500,000   

80 9/23/2024 FT242679B7LK NGUYỄN XUÂN PHÁT 480153 300,000   

81 9/23/2024 FT242677XDXV Đào Thị Thu Trang 242070380 300,000   

82 9/23/2024 FT242677WHS5 Nguyen Thi Lan Huong 241070386 500,000   

83 9/23/2024 FT24267ZLGD5 Luong Ba Khanh Lam 241070391 500,000   

84 9/23/2024 FT24267VYYXR NGUYỄN NGỌC DIỆP 481016 500,000   

85 9/23/2024 FT24267K401J LÊ TRẦN MINH KHANG 482629 300,000   

86 9/23/2024 FT24267PV1CC Trần Trọng Kiên 241011712 300,000   

87 9/23/2024 FT242672XL9V VŨ HỮU HƯNG 481431 300,000   

88 9/23/2024 FT24267TKJS7 Đỗ Trúc Hương Trà 241072424 300,000   

89 9/23/2024 FT24267RJN5J Trương Cẩm Tú 473543 500,000   

90 9/23/2024 FT242678HL1H NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 481019 500,000   

91 9/23/2024 FT24267RD8BT PHẠM BÙI MINH NGỌC 483524 300,000   

92 9/23/2024 FT24267MMNMC Hoàng Thị Duy 241011264 300,000   

93 9/23/2024 FT24267D5X7G DUONG MINH HUONG 241070486 300,000   

94 9/23/2024 FT24267SL4XQ pham thi to nga 241070407 500,000   

95 9/23/2024 FT242679DXJD CHU CAO KỲ DUYÊN 481216 300,000   

96 9/23/2024 FT24267ZN55W Tạ Hồng Anh 241010818 500,000   

97 9/23/2024 FT24267LLM7N HOÀNG THỊ DUNG 483206 300,000   

98 9/23/2024 FT24267PFR27 Nguyen To Uyen 241103089 500,000   

99 9/23/2024 FT242672S0KY Cao Thi Sen 241070519 500,000   

100 9/23/2024 FT242670W3VF NGUYEN TRA MY 241070508 500,000   

101 9/23/2024 FT24267YL1DQ Trần Lê Bảo Anh 241011400 300,000   

102 9/23/2024 FT24267V8G7H LÊ MINH CHÂU 480911 300,000   

103 9/23/2024 FT24267SR42M Truong Thi Chau Loan 241070399 500,000   

104 9/23/2024 FT24267CYJDN Nguyễn Thị Thanh Thảo 241072230 500,000   

105 9/23/2024 FT242678NPMM NGUYEN HONG QUAN   300,000 

 Chưa có 

thông tin mã 

số sinh viên 

106 9/24/2024 FT24268P6HF1 Nguyễn Hương Trà My 241092730 300,000   

107 9/24/2024 FT24268NDC3C Nguyễn Ngọc Huyền 241072455 300,000   

108 9/24/2024 FT24268GZ0CL TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH 481829 200,000   

109 9/24/2024 FT24268KX2PR PHAM HA THINH 31NC305008 300,000   

110 9/24/2024 FT242687RLRH Phan Thi Hong Van 241070445 500,000   

111 9/24/2024 FT24268K4T0Y Triệu Thanh Hoa 242020055 300,000   

112 9/24/2024 FT242689XMQZ ĐỖ THỊ THU TRANG 482052 300,000   

113 9/24/2024 FT24268N50DW Huỳnh Ngọc Huyền 472132 200,000   

114 9/24/2024 FT24268BVJRY T ran Nguyen Minh Tam 241102987 300,000   

115 9/24/2024 FT24268SPGRQ LO THI MAI 460426 300,000   

116 9/24/2024 FT242686JTX9 Phan Thị Anh Thư 241072232 500,000   

117 9/24/2024 FT2426896V60 Đinh Phương Thảo 470132 300,000   

118 9/24/2024 FT24268YBT05 Nguyen Phuong Khanh 241102953 300,000   

119 9/24/2024 FT242681M99B Nguyễn Tâm Hiếu 241072635 500,000   

120 9/24/2024 FT24268Q8JWT Hà Thị Thanh Xuân 470361 300,000   

121 9/24/2024 FT24268FBB4H Dao Thi Van 241010608 300,000   

122 9/24/2024 FT242683HTX7 Lê Khánh Linh 471512 200,000   

123 9/24/2024 FT24268XSDGR Nguyễn Hà Chi 473513 200,000   
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124 9/24/2024 FT242680TBXZ Phạm Thuỳ Linh 241011937 300,000   

125 9/24/2024 FT24268QC5YV Nguyễn Thị Thanh Nhi 242070277 300,000   

126 9/24/2024 FT242684DMJR Nguyễn Hồ Phương Uyên 473561 500,000   

127 9/24/2024 FT242682G7D2 Phạm Hoàng Hiệp 241072450 500,000   

128 9/24/2024 FT24268FPWX1 Nguyễn Hà Châu 241011186 300,000   

129 9/24/2024 FT24268TYR05 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 481021 500,000   

130 9/24/2024 FT24268J88FX CAO THỊ ANH THƯ 482449 500,000   

131 9/24/2024 FT24268FWJND Nguyễn Thị Hương Giang 241072383 300,000   

132 9/25/2024 FT24269LFD83 Nguyễn Bảo Linh 472933 300,000   

133 9/25/2024 FT24269L0563 Cao Thị Huyền Trang 241011818 300,000   

134 9/25/2024 FT242694DVR2 Tạ Minh Huyền 242070344 500,000   

135 9/25/2024 FT24269CF8CW VU MAI LAN 241103043 300,000   

136 9/25/2024 FT2426948GNM Nguyễn Thị Phượng 242030165 500,000   

137 9/25/2024 FT24269D56WR Đỗ Thùy Dương 241092701 500,000   

138 9/25/2024 FT24269W8GD4 Phạm Thu Giang 241072447 300,000   

139 9/25/2024 FT242696LHDB Trần Huyền Trang 241072297 300,000   

140 9/25/2024 FT242696G5B1 Lê Thị Hoài My 241011943 300,000   

141 9/25/2024 FT242690M49F PHÙNG HUYỀN TRANG 481854 500,000   

142 9/25/2024 FT24269RRWYG Lê Quý Nhân 473529 500,000   

143 9/25/2024 FT242694LCZH Nguyễn Thanh Mai 241010852 300,000   

144 9/25/2024 FT24269XXXRP Lê Thị Cẩm Linh 242030155 500,000   

145 9/25/2024 FT242698CGFX Nguyen Thu Trang 241102996 300,000   

146 9/25/2024 FT242698LDDF ĐOÀN THỊ MỸ NA 481834 300,000   

147 9/25/2024 FT24269TZJXK Trần Hồng Hạnh 472522 500,000   

148 9/25/2024 FT24269ZDH0T NGUYỄN HẠNH NHI 481052 500,000   

149 9/25/2024 FT24269LSVPK Thái Thiện Trang 241011022 300,000   

150 9/26/2024 FT24270C5CJ7 Huong Giang dung   300,000 

 Chưa có 

thông tin mã 

số sinh viên 

151 9/26/2024 FT24270LMZPR Phạm Thị Thúy Hiền 241011633 300,000   

152 9/26/2024 FT2427014P30 Nguyễn Thúy Quỳnh 241072227 500,000   

153 9/26/2024 FT242705LHMQ Nguyễn Hà Mỹ Linh 241011066 500,000   

154 9/26/2024 FT242701H7L7 HOÀNG THỊ THANH LOAN 483040 300,000   

155 9/26/2024 FT242704G8RH PHÙNG THỊ HÀ LINH 483037 300,000   

156 9/26/2024 FT242705MSGY Nguyễn Thị Cẩm Tú 241011894 300,000   

157 9/26/2024 FT24270Z9BZW Nguyễn Đức Khải 241072457 500,000   

158 9/26/2024 FT24270NL0B2 Nguyễn Quang Vinh 241011247 300,000   

159 9/26/2024 FT24270R1BPS Nguyễn Mai Hương 241072642 300,000   

160 9/26/2024 FT24270ZPBVM TRỊNH QUANG ANH 481408 300,000   

161 9/26/2024 FT24270CVJQQ 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 

DUNG 482714 500,000   

162 9/26/2024 FT24270LTSZZ Nguyễn Đăng Việt Anh 472625 300,000   

163 9/26/2024 FT242701WP7R Hoàng Thị Nhật Anh 241011830 300,000   

164 9/26/2024 FT24270MDJBD Nguyễn Trần Cẩm Uyên 241092914 500,000   

165 9/26/2024 FT24270HM162 Khuất Duy Lâm 241010844 500,000   

166 9/26/2024 FT2427097FCJ GIÀNG THỊ XUÂN 481071 300,000   

167 9/26/2024 FT24270MSG05 Nguyễn Quang Khôi 241072330 500,000   

168 9/26/2024 FT24270Y9ZKS Vũ Ngọc Minh Anh 241092695 300,000   
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169 9/26/2024 FT242703S3NG Trần Vân Anh 241011907 300,000   

170 9/26/2024 FT24270JB4RB Phan Hà Thu 241092749 300,000   

171 9/27/2024 FT24271Q688P Luong Thi Tuoi 241070444 300,000   

172 9/27/2024 FT24271WVCWG Cao Nguyễn Ngọc Anh 241072618 500,000   

173 9/27/2024 FT242715TS1Q BÙI LINH CHI 481709 500,000   

174 9/27/2024 FT242714TQ2K Nguyễn Xuân Hưng 242030151 500,000   

175 9/27/2024 FT24271GHZMR Bùi Thị Huệ 241072518 300,000   

176 9/27/2024 FT24271XFMB4 Lê Thị Khánh Ngọc 241011587 300,000   

177 9/27/2024 FT24271H1QKW Nguyễn Thị Minh Hòa 241011564 300,000   

178 9/27/2024 FT24271N8M79 Dương Minh ánh 241011611 300,000   

179 9/27/2024 FT24271BYZNM Tạ Ngọc Mai 241010997 300,000   

180 9/27/2024 FT24271WLLP8 Nguyễn Giang Linh 472331 300,000   

181 9/27/2024 FT242712V85W Nguyễn Khánh An 241072305 300,000   

182 9/27/2024 FT24271P2MNY Nguyễn Văn Thành 241010870 500,000   

183 9/27/2024 FT24271SBT44 Trần Thị Thúy Hằng 241011562 500,000   

184 9/27/2024 FT24271SQTTC ĐINH HOÀNG MAI 483419 300,000   

185 9/27/2024 FT242711T3C3 Dam Thi Trang 30NC0609 500,000   

186 9/27/2024 FT24271TMMS6 Nguyễn Lê Bảo Hân 241072321 500,000   

187 9/27/2024 FT24271HKMQJ LÃ THỊ THANH THẢO 481460 500,000   

188 9/27/2024 FT24271CB9QH HOÀNG HỒNG LONG 483219 300,000   

189 9/27/2024 FT24271JKQ93 Nguyễn Mai Phương 472422 500,000   

190 9/27/2024 FT24271MYQ6X TRẦN THỊ CHÂU ANH 481508 300,000   

191 9/27/2024 FT24271Q7PHP Phạm Đình Tú 242070384 300,000   

192 9/27/2024 FT24271BKC31 Trần Thị Ngân 242030161 300,000   

193 9/27/2024 FT24271SN0ZS Nguyễn Thị Thuỳ Linh 241012079 300,000   

194 9/27/2024 FT24271WPH03 NGUYỄN MINH TOÀN 481464 300,000   

195 9/27/2024 FT24271N0XCT Nguyễn Hiển Vinh 242030179 300,000   

196 9/27/2024 FT24271FQ770 Nguyễn Minh Trường 241010806 500,000   

197 9/27/2024 FT24271MSMBL Nguyễn Kim Huệ 241011131 300,000   

198 9/27/2024 FT24271FF1Z8 Hoang Ngoc Thang 241070524 500,000   

199 9/27/2024 FT24271L39PF Nguyễn ánh Quỳnh 241092744 300,000   

200 9/27/2024 FT24271WRWRP Đặng Thị Mộc Hương 241092792 500,000   

201 9/27/2024 FT242717PN4B Đặng Văn Phương 241072349 500,000   

202 9/27/2024 FT2427109CVZ Hà Phương Ninh 241011592 300,000   

203 9/27/2024 FT24271YLM8C CAO KHÁNH LINH 482632 500,000   

204 9/28/2024 FT24272ZQWVN Bùi Phương Dung 241072314 300,000   

205 9/28/2024 FT24272H8G6Q Lê Anh Thắng 241011238 300,000   

206 9/28/2024 FT24272DXP9F Nguyen Thi Hanh 241070374 300,000   

207 9/28/2024 FT24272DRG6K Nguyễn Đình Trung 242070302 300,000   

208 9/28/2024 FT24272W4YH6 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 242040206 500,000   

209 9/28/2024 FT24272Q812G Nguyễn Đặng Thanh Vân 241011465 300,000   

210 9/28/2024 FT24272CYY45 Dinh Bao Ngoc 242070357 300,000   

211 9/28/2024 FT24272M5LCS Đỗ Anh Minh 242030159 500,000   

212 9/28/2024 FT24272N7F8J Dương Thị Thuý Quỳnh 242070370 500,000   

213 9/28/2024 FT242727H1D5 Nguyễn Dạ Liên 241072645 300,000   

214 9/28/2024 FT24272KVZS9 Nguyễn Thúy Hường 241010983 300,000   



6 
 

215 9/28/2024 FT24272CBMKN Nguyễn Thùy Dương 242070323 500,000   

216 9/28/2024 FT242727RPLJ Trần Tuấn Hùng 242030150 300,000   

217 9/28/2024 FT24272BNW5W Phạm Thị Khánh Hiền 241011563 300,000   

218 9/28/2024 FT24272GXSY9 NGUYEN THI NHAN 241070414 500,000   

219 9/28/2024 FT24272Z8KD3 Cao Phương Anh 241011900 300,000   

220 9/28/2024 FT24272WL2V1 Nguyễn Hương Nguyên 241011298 300,000   

221 9/28/2024 FT24272MDRMY Phạm Tường Ngân 241072343 300,000   

222 9/28/2024 FT2427267JLC NGUYỄN DANH BẢO PHÚC 481740 300,000   

223 9/28/2024 FT24272H0FF7 Trịnh Anh Thư 241072484 500,000   

224 9/28/2024 FT24272X06MW Phạm Phương Linh 241011648 300,000   

225 9/28/2024 FT24272TDKCC Phạm Thu Hà 471365 300,000   

226 9/28/2024 FT24272XHYCR Nguyễn Nhật Anh 241092770 300,000   

227 9/28/2024 FT24272W6948 Nguyễn Thị Ngọc Anh 242070229 300,000   

228 9/28/2024 FT24272BDCCW Dinh Nguyen Mai Tho 241010182 500,000   

229 9/28/2024 FT24272GZM9X Đỗ Phương Cẩm Tú 241011244 300,000   

230 9/28/2024 FT24272DCQZ9 Trần Văn Dũng 242070322 500,000   

231 9/28/2024 FT24272Z9350 Phạm Thị Thúy Kiều 242030152 500,000   

232 9/28/2024 FT242725PKSH Vũ Thị Cẩm Tú 241092756 300,000   

233 9/28/2024 FT24272S146Y Ngô Thu Hương 241011928 300,000   

234 9/28/2024 FT24272LBVZL Đặng Quốc Trọng 241011749 500,000   

235 9/28/2024 FT24272483GP Hoang Phuong Mai 241010148 300,000   

236 9/28/2024 FT2427206ZMK Đỗ Thùy Linh 471362 300,000   

237 9/28/2024 FT24272FZ4LJ Khúc Thu Hà 470959 200,000   

238 9/28/2024 FT242727RZMM Nguyễn Ngọc Khuê 471914 300,000   

239 9/28/2024 FT24272KSLHT Nguyễn Thùy Trang 471859 300,000   

240 9/28/2024 FT24272N1BT3 Nguyễn Thùy Dương 241072316 300,000   

241 9/28/2024 FT24272ZDMWP Nguyễn Quỳnh Anh 241011904 300,000   

242 9/28/2024 FT24272L2K1C Bùi Công Thành 470250 300,000   

243 9/28/2024 FT242729ZW96 Lê Ngọc ánh 241011971 300,000   

244 9/28/2024 FT24272300TG Vũ Phương Linh 241011938 300,000   

245 9/28/2024 FT24272ZV2R1 Nguyễn Nam Khánh 241011571 500,000   

246 9/28/2024 FT242724YXR9 Nguyễn Khánh Linh 241072335 300,000   

247 9/28/2024 FT242723HZJV Trần Quang Huy 241072639 500,000   

248 9/28/2024 FT24272CQMBN Nguyễn Cẩm Tú 241011751 300,000   

249 9/28/2024 FT24272RTCWH VŨ THỊ DIỆU LAM 481037 500,000   

250 9/28/2024 FT24272P0M55 NGUYEN TIEN HIEP 241070377 500,000   

251 9/28/2024 FT2427279NNJ Lê Trần Trung Sơn 241011740 500,000   

252 9/28/2024 FT24272YMVTZ Nguyễn Bích Ngọc 241011946 300,000   

253 9/28/2024 FT242725F43X Trần Thị Thảo Như 241072159 300,000   

254 9/28/2024 FT24272P6V1D Pham Phu Hai 241010107 500,000   

255 9/29/2024 FT242739C8W2 Đỗ Tất Thắng 241011092 300,000   

256 9/29/2024 FT242739L8KC Pham Thi Khanh Linh 241103135 500,000   

257 9/29/2024 FT24273R4TDW Ngô Thị Ngọc Tú 241011536 500,000   

258 9/29/2024 FT24273PFYDY Lê Phạm Phúc Bình 241072561 300,000   

259 9/29/2024 FT24273LYNG7 LÊ HOÀNG KHÁNH LINH 480337 500,000   

260 9/29/2024 FT24273G1B1M Đỗ Vân Khánh 241011929 500,000   
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261 9/29/2024 FT24273L1289 Nguyen Thi Ngoc Trang 241010323 300,000   

262 9/29/2024 FT24273W094V Trương Diệp Anh 241092852 500,000   

263 9/29/2024 FT24273581LJ Nguyễn Thị Phương Thảo 241011743 300,000   

264 9/29/2024 FT24273W9WSK Hoàng Hải Ly 241011795 300,000   

265 9/29/2024 FT242739LTQ6 Lê Thị Thùy Dương 241011046 300,000   

266 9/29/2024 FT24273S77B0 Đào Tuấn Dũng 241011695 500,000   

267 9/29/2024 FT24273VGG5D Dương Thị Thùy Vân 241011246 300,000   

268 9/29/2024 FT24273800P4 NGUYỄN HÀ CHI 483506 300,000   

269 9/29/2024 FT24273CP6NP TRẦN THỊ QUỲNH 482241 300,000   

270 9/29/2024 FT2427396BG9 Phạm Thùy Linh 241092723 300,000   

271 9/29/2024 FT24273LTJ71 Nguyễn Bảo Ngọc 470309 300,000   

272 9/29/2024 FT24273161F2 Tạ Hoàng Minh 241011942 300,000   

273 9/29/2024 FT2427378HC5 Nguyễn Phúc Nhật Minh 241011798 300,000   

274 9/29/2024 FT24273QWJ9B Đặng Ngọc Tuấn Kiên 241011355 500,000   

275 9/29/2024 FT24273RM97G Đào Kim Ngân 471436 300,000   

276 9/29/2024 FT24273D7QVP Hoang Thu Huong 241070385 500,000   

277 9/29/2024 FT242734GX7H Vũ Thị Thúy 241011019 300,000   

278 9/29/2024 FT24273659R4 Đỗ Mai Trang 471301 500,000   

279 9/29/2024 FT24273054R1 Nguyễn Thị Thu Huyền 471749 500,000   

280 9/29/2024 FT2427353X71 TRẦN NGUYỄN HẢI HUYỀN 483513 300,000   

281 9/29/2024 FT24273F08Q9 PHAM THI THU HA 241070371 300,000   

282 9/29/2024 FT24273NMR03 Văn Hà Trang 241011603 300,000   

283 9/29/2024 FT24273QVBWX Phạm Thị Thu Thủy 241072356 300,000   

284 9/29/2024 FT242731QPDC Nguyễn Thị Mến 242030102 300,000   

285 9/29/2024 FT24273XHYQL Pham Duc Thang 241070431 500,000   

286 9/29/2024 FT24273HHGHQ Vũ Đức Tân 242030111 300,000   

287 9/29/2024 FT24273K5L4F Lê Quỳnh Nga 471741 300,000   

288 9/29/2024 FT24273K057G Lương Thị Diệu Linh 241011862 300,000   

289 9/29/2024 FT24273W8FV9 Đặng Thị Chung 470417 300,000   

290 9/29/2024 FT2427305L37 Vũ Thu Huyền 241012070 300,000   

291 9/29/2024 FT24273FPSHB Hà Dương Mỹ Anh 241092684 500,000   

292 9/29/2024 FT24273K5NDM Vũ Thị Thanh Hường 241072329 300,000   

293 9/29/2024 FT24273M8G2F Nguyễn Hà Chi 241072624 500,000   

294 9/29/2024 FT24273B463B Lê Nguyễn Bảo Châu 241010960 300,000   

295 9/29/2024 FT2427395PYL Phạm Anh Thư 241092908 300,000   

296 9/29/2024 FT24273G0PH6 Nguyễn Thị ánh Dương 241011555 300,000   

297 9/29/2024 FT24273J077K Nguyễn Thị Thu Hà 241011630 300,000   

298 9/29/2024 FT24273N9MFP Lương Thảo Phương 241011229 300,000   

299 9/29/2024 FT24273BTFW5 DƯƠNG VĂN TRƯỜNG 480170 300,000   

300 9/29/2024 FT24273TCKD7 Nguyễn Vũ Sơn 241011956 500,000   

301 9/29/2024 FT24273P4QD9 TRẦN VŨ THÙY LINH 480938 300,000   

302 9/29/2024 FT242733F5G0 Nguyễn Bảo Ngọc 241012089 300,000   

303 9/29/2024 FT24273QD2J5 Ngô Thanh Hiền 241010977 300,000   

304 9/29/2024 FT242730L895 Trần Hải Đăng 241010902 300,000   

305 9/29/2024 FT24273M5H54 Nguyễn Phương Hoa 241011493 500,000   

306 9/29/2024 FT242736233R Nguyễn Phương Linh 241092878 500,000   
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307 9/29/2024 FT24273R93CQ 

NGUYEN THI QUYNH 

TRANG 241103083 300,000   

308 9/29/2024 FT24273ZQL0F Đỗ Quang Thắng 241072482 300,000   

309 9/29/2024 FT2427354QTH Nguyễn Tú Anh 241072309 500,000   

310 9/29/2024 FT24273GQF0V Lê Minh Nghĩa 241012018 300,000   

311 9/29/2024 FT24273C1R6J NGUYEN HUONG GIANG 241010104 300,000   

312 9/29/2024 FT24273J9WQF Nguyễn Trần Minh 241072153 500,000   

313 9/29/2024 FT24273B6QGF Hoàng Thị Huyền Trang 241012035 300,000   

314 9/29/2024 FT24273CTD3V Nguyễn Tố Nguyên 241092814 300,000   

315 9/29/2024 FT24273TC157 NGUYEN HOANG NGAN 241103147 300,000   

316 9/29/2024 FT24273ZD1MH Nguyễn Thị Hương Quỳnh 241010796 500,000   

317 9/29/2024 FT24273H20S4 Văn Tuấn Kiệt 241012005 300,000   

318 9/29/2024 FT242736GQPT PHAM THANH HOA 241070379 500,000   

319 9/29/2024 FT24273WCJGC Trịnh Thị Ngọc Anh 241011980 300,000   

320 9/29/2024 FT24273KLBG3 LÊ THỊ THU HƯƠNG 482222 300,000   

321 9/29/2024 FT24273197DY Liêu Thị Như Quỳnh 241012028 300,000   

322 9/29/2024 FT242731PBGP Trần Ngọc Quyên 471029 500,000   

323 9/29/2024 FT24273TMMLW Nguyễn Xuân Phúc 241072160 300,000   

324 9/29/2024 FT242736GS2M Nguyễn Linh Đan 241010828 500,000   

325 9/30/2024 FT24274RQXBN Phí Mai Vy 241011969 300,000   

326 9/30/2024 FT242745NTX6 Lại Phương Ngọc 241011657 300,000   

327 9/30/2024 FT24274161X7 DINH NGOC TIEN 241010187 300,000   

328 9/30/2024 FT24274T2YKC Bùi Minh Tú 241072361 300,000   

329 9/30/2024 FT2427408LMX Phạm Đăng Minh 241072216 300,000   

330 9/30/2024 FT242746L8J8 Trần Minh Châu 241011910 300,000   

331 9/30/2024 FT242744VTHN Hoàng Thanh Hương 241011709 300,000   

332 9/30/2024 FT24274VD2BR Phùng Thị Mai Anh 241011979 300,000   

333 9/30/2024 FT24274TF023 Vũ Ngọc Quỳnh 242070372 300,000   

334 9/30/2024 FT242746DH1Q Nguyễn Thu Uyên 242070307 300,000   

335 9/30/2024 FT24274Q3XFL Nguyễn Thị Thanh Thuỳ 242070298 300,000   

336 9/30/2024 FT24274B1VMK Nguyen Thi Dieu Linh 241072211 300,000   

337 9/30/2024 FT24274FN28W Trịnh Thị Hoài Thu 241011888 500,000   

338 9/30/2024 FT24274BDSQX Le Thuy Duong 241070363 300,000   

339 9/30/2024 FT24274CDN11 Nguyen Thi Ngoc Ha 242030142 500,000   

340 9/30/2024 FT2427494D7C Nguyen Thuy Linh 242070348 500,000   

341 9/30/2024 FT24274R3JDP nguyen phuong mai 242030157 300,000   

342 9/27/2024 FT24271164280935 Nguyễn Hoàng Nam    453242 300,000 0018. LPB 

      CỘNG   127,300,000   

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 


